
Số liều

Số lọ

(10 liều/ 

lọ)

Số liều

Số lọ

(5 liều/ 

lọ)

Bơm tiêm 

1ml 

Hộp an 

toàn

(cái)

Điểm số 1 Hoài Phú 03 bàn 1.466 0 1.466 0 0 1.465 293 1.465 14 30-31/12/2021

Điểm số 2 Hoài Châu 03 bàn 1.782 0 1.782 0 0 1.780 356 1.780 18 30-31/12/2021

Tam Quan 80 0 80 0 0 80 16 80

Hoài Hảo 75 0 75 0 0 75 15 75

Tam Quan Bắc 100 0 100 0 0 100 20 100

Tam Quan Nam 15 0 15 0 0 15 3 15

Hoài Thanh 140 0 140 0 0 140 28 140

Hoài Thanh Tây 60 0 60 0 0 60 12 60

Điểm số 5 Hoài Hương 02 bàn 420 0 420 0 0 420 84 420 4 30/12/2021

Điểm số 6 Hoài Hải 01 bàn 150 0 150 0 0 150 30 150 2 30/12/2021

Điểm số 7 Hoài Xuân 03 bàn 35 1.687 1.722 1.720 172 0 0 1.720 17 30-31/12/2021

Điểm số 8-9 Hoài Mỹ 05 bàn 19 3.789 3.808 3.810 381 0 0 3.810 38 30-31/12/2021

19 bàn 4.342 5.476 9.818 5.530 553 4.285 857 9.815 98

Tổng 

sđt/ 

điểm 

tiêm

Vắc xin: Vero Cell

Số lô: 

B2021103423

NSX: Trung Quốc 

01 bàn

STT Xã/ phương

Số bàn 

tiêm/ 

điểm 

tiêm

Số đối 

tượng 

tiêm 

MŨI 2

Số đối 

tượng 

tiêm 

MŨI 3

Điểm số 3

Điểm số 4

Tổng cộng

BẢNG PHÂN BỔ VẮC XIN 

 5.530 LIỀU (553 LỌ) ABDALA, 4.285 LIỀU (857 LỌ) VERO CELL CHO 12 XÃ/ PHƯỜNG

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-TTYT ngày      tháng       năm 2021 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn)

Vắc xin Abdala

Lô sx: A181069A

NSX: Cuba

Vật tư tiêm chủng

Thời gian tiêm 

dự kiến

01 bàn

2

1

2

30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021
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